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TRƯỜNG ĐHYD CẦN THƠ 

KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KTYH 

BM ĐIỀU DƯỠNG CỘNG ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cần Thơ, ngày 16 tháng 01 năm 2021 

 

LỊCH GIẢNG HKII NĂM HỌC 2020-2021 

Tuần Thời gian Thứ Học 

phần.Bài 
Tên bài giảng 

Lớp Số 

tiết 
Tiết 

Giảng 

đường 
Cán bộ phụ trách 

1 28/01/2021 5 DD0202.B1 

GDSKTHĐD 

Đại cương về giáo dục sức khỏe trong thực 

hành điều dưỡng 

ĐDK45 

(74SV) 
2 1,2 02.YT Nguyễn Thị Thùy Trang 

28/01/2021 5 DD0205.B1 

CSSKCĐ 
Đại cương về chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

ĐDK44 

(77SV) 
2 6,7 04.YT Nguyễn Thị Thùy Trang 

         

2 04/02/2021 2 DD0202.B2 

GDSKTHĐD 

Giáo dục sức khỏe cho cá nhân tại bệnh 

viện 

ĐDK45 

(74SV) 
2 1,2 02.YT Nguyễn Tuấn Linh 

04/02/2021 5 DD0205.B2 

CSSKCĐ 
Dân số và sức khỏe 

ĐDK44 

(77SV) 
2 6,7 04.YT Nguyễn Thị Thùy Trang 

         

3 NGHỈ TẾT 

 

4   NGHỈ TẾT  
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LỊCH GIẢNG HKII NĂM HỌC 2020-2021 

Tuần Thời gian Thứ Học 

phần.Bài 
Tên bài giảng 

Lớp Số 

tiết 
Tiết 

Giảng 

đường 
Cán bộ phụ trách 

5 25/02/2021 5 DD0202.B3 

GDSKTHĐD 
Giáo dục sức khỏe cho nhóm tại bệnh viện 

ĐDK45 

(74SV) 
2 1,2 02.YT Nguyễn Thị Thư 

25/02/2021 5 DD0205.B3 

CSSKCĐ 
Điều tra sức khỏe 

ĐDK44 

(77SV) 
2 6,7 04.YT Nguyễn Việt Phương 

25/02/2021 5 DD0207.B1 

ĐDCĐ 
Đại cương về chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

ĐDA K32 

(28SV) 
2 8,9 04.KT Nguyễn Thị Thùy Trang 

6 04/03/2021 5 DD0202.B4 

GDSKTHĐD 
Giáo dục sức khỏe tại gia đình và cộng đồng 

ĐDK45 

(74SV) 
2 1,2 02.YT Võ Thị Hậu 

04/03/2021 5 DD0205.B4 

CSSKCĐ 
Văn hóa sức khỏe 

ĐDK44 

(77SV) 
2 6,7 04.YT Nguyễn Tuấn Linh  

04/03/2021 5 DD0207.B2 

ĐDCĐ 
Dân số và sức khỏe 

ĐDA K32 

(28SV) 
2 8,9 04.KT Nguyễn Thị Thùy Trang 

7 11/03/2021 5 DD0202.B5 

GDSKTHĐD 
Chọn chủ đề và xây dựng nội dung giáo 

dục sức khỏe tại bệnh viện 

ĐDK45 

(74SV) 2 1,2 02.YT 

Phạm Nguyễn Kim Tuyền 

(cho sinh viên kiểm tra 

giữa kỳ) 

11/03/2021 5 DD0205.B5 

CSSKCĐ 

Xác định vấn đề sức khỏe và chẩn đoán 

cộng đồng 

ĐDK44 

(77SV) 
2 6,7 04.YT 

Võ Thị Hậu 

(cho kiểm tra giữa kỳ) 

11/03/2021 5 DD0207.B3 

ĐDCĐ 
Điều tra sức khỏe 

ĐDA K32 

(28SV) 
2 8,9 04.KT Nguyễn Việt Phương 
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LỊCH GIẢNG HKII NĂM HỌC 2020-2021 

Tuần Thời gian Thứ Học 

phần.Bài 
Tên bài giảng 

Lớp Số 

tiết 
Tiết 

Giảng 

đường 
Cán bộ phụ trách 

8 18/03/2021 5 DD0202.B6 

GDSKTHĐD 

Thiết kế công cụ và chọn phương pháp 

truyền thông giáo dục sức khỏe theo chủ đề 

sức khỏe 

ĐDK45 

(74SV) 2 1,2 02.YT Nguyễn Việt Phương 

18/03/2021 5 DD0205.B6 

CSSKCĐ 
Quy trình điều dưỡng cộng đồng 

ĐDK44 

(77SV) 
2 6,7 04.YT Phạm Nguyễn Kim Tuyền 

18/03/2021 5 DD0207.B4 

ĐDCĐ 
Văn hóa sức khỏe 

ĐDA K32 

(28SV) 
2 8,9 04.KT Nguyễn Tuấn Linh 

9 25/03/2021 5 DD0202.B7 

GDSKTHĐD 

Lập kế hoạch chương trình giáo dục sức 

khỏe tại bệnh viện 

ĐDK45 

(74SV) 
2 1,2 02.YT Nguyễn Thị Thùy Trang 

25/03/2021 5 DD0205.B7 

CSSKCĐ 

Lượng giá nhu cầu và lập kế hoạch chăm 

sóc cụm dân cư 

ĐDK44 

(77SV) 
2 6,7 04.YT Phạm Nguyễn Kim Tuyền 

25/03/2021 5 DD0207.B5 

ĐDCĐ 

Xác định vấn đề sức khỏe và chẩn đoán 

cộng đồng 

ĐDA K32 

(28SV) 
2 8,9 04.KT 

Võ Thị Hậu 

(cho kiểm tra giữa kỳ) 

10 01/04/2021 5 DD0202.B8 

GDSKTHĐD 

Giám sát và đánh giá kết quả giáo dục sức 

khỏe tại bệnh viện 

ĐDK45 

(74SV) 
2 1,2 02.YT Nguyễn Việt Phương 

01/04/2021 5 DD0205.B8 

CSSKCĐ 

Lượng giá nhu cầu và lập kế hoạch chăm 

sóc sức khỏe cộng đồng 

ĐDK44 

(77SV) 
2 6,7 04.YT Võ Thị Hậu 

01/04/2021 5 DD0207.B6 

ĐDCĐ 
Quy trình điều dưỡng cộng đồng 

ĐDA K32 

(28SV) 
2 8,9 04.KT Phạm Nguyễn Kim Tuyền 
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LỊCH GIẢNG HKII NĂM HỌC 2020-2021 

Tuần Thời gian Thứ Học 

phần.Bài 
Tên bài giảng 

Lớp Số 

tiết 
Tiết 

Giảng 

đường 
Cán bộ phụ trách 

11 08/04/2021 5 DD0205.B9 

CSSKCĐ 
Quản lý sức khỏe cộng đồng 

ĐDK45 

(74SV) 
2 1,2 02.YT Nguyễn Việt Phương 

         

08/04/2021 5 DD0207.B7 

ĐDCĐ 

Lượng giá nhu cầu và lập kế hoạch chăm 

sóc cụm dân cư 

ĐDA K32 

(28SV) 
2 8,9 04.KT Phạm Nguyễn Kim Tuyền 

12 15/03/2021 5 DD0207.B8 

ĐDCĐ 

Lượng giá nhu cầu và lập kế hoạch chăm 

sóc sức khỏe cộng đồng 

ĐDA K32 

(28SV) 
2 8,9 04.KT Võ Thị Hậu 

13 22/03/2021 5 DD0207.B9 

ĐDCĐ 
Quản lý sức khỏe cộng đồng 

ĐDA K32 

(28SV) 
2 8,9 04.KT Nguyễn Việt Phương 

 

Chú thích: 

Buổi sáng Tiết 1: 07g30 - 08g20; Tiết 2: 08g20-09g10; Tiết 3: 09g30 - 10g20; Tiết 4: 10g20–11g10 

Buổi chiều Tiết 6: 13g30-14g20; Tiết 7: 14g20-15g10; Tiết 8: 15g30–16g20; Tiết 9: 16g20 – 17g10 

 

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN: 

1. Ths Nguyễn Việt Phương:   0907847502 

2. Ths Nguyễn Thị Thùy Trang:   08888 222 16  

3. Ths Nguyễn Tuấn Linh:    0918 026 465 
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4. Ths Võ Thị Hậu:     038 222 910 

5. Ths Phạm Nguyễn Kim Tuyền:   0906 553 693 

6. Ths Nguyễn Thị Thư:   0974 681 718 

 

 GIÁO VỤ BỘ MÔN P. TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 THS NGUYỄN THỊ THÙY TRANG THS NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 


